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HƯỚNG DẪN 

Tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 

 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH 

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; 

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;  

Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thành phố, 

thị xã trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;  

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

Phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 

09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính Phủ; 

Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

về ban hành Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và tiêu 

chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị 

xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh;  

Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới và Bộ tiêu chí thôn, bản nông 

thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2025;  

Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 

Kế hoạch số 1986/KH-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2025; 
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Sở Tư pháp ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; xã nông thôn mới 

nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn liên quan 

đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật giai đoạn 2021-2025. 

III. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

1. Tiêu chí 18.4: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (thuộc tiêu 

chí 18: hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).  

2. Tiêu chí 16: Tiếp cận pháp luật. 

3. Tiêu chí 9.6: Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định (thuộc 

tiêu chí 9: Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công). 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, tiêu chí về xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật thuộc Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng 

cao; huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2021-2025 (chi tiết tại Phụ lục I, II, III kèm theo).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng liên quan; UBND các xã, phường, 

thị trấn tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Hướng dẫn. 

2. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, 

tiêu chí tại Hướng dẫn này; tự đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện và chịu 

trách nhiệm về thẩm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả triển khai thực hiện các 

tiêu chí về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai 

đoạn 2021-2025. 

3. Báo cáo việc triển khai thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất, gửi về Sở 

Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 0215.3824093) để được hướng 

dẫn, giải đáp./. 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (ph/h); 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã,thành phố (th/h); 

- Lưu: VT, PBGDPL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                    Đỗ Xuân Toán 
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